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Phần A: Hạch toán thu nhập quốc dân và cán cân thanh toán 

Yêu cầu: Sử dụng các trang từ 18-25 của tài liệu “IMF - Vietnam Country Report 2012” phát kèm, 

nghiên cứu cẩn thận, ứng dụng bài học trên lớp, trả lời các câu hỏi sau:  

 

Câu 1: Tỷ trọng thành phần của tổng cầu AD Việt Nam 

Nhận xét và phân tích quan hệ thu nhập Y (hay GDP) và chi tiêu nội địa A = (C + I + G) 

qua các năm?  

 

Câu 2: Cán cân thanh toán Việt Nam  

Nhận xét và phân tích tình trạng cán cân thanh toán theo đó chú ý mối quan hệ giữa cán 

cân vãng lai và cán cân vốn và tài chính và dự trữ ngoại tệ qua các năm. 

 

Câu 3: Cán cân thanh toán và thu nhập quốc dân  

Từ 4 cách viết của cán cân vãng lai CA (hay 4 cách viết của cán cân thương mại TB (còn 

gọi là xuất khẩu ròng NX)), nhận xét về kết quả cụ thể của 4 cách viết này diễn ra ở Việt 

Nam qua các năm trong báo cáo này. 

 

Câu 4: Giá cả, lãi suất và tỷ giá hối đoái 

Quan sát quan hệ giữa các biến số CPI, lãi suất và tỷ giá hối đoái theo thời gian trong kết 

quả báo cáo này.  

 

Câu 5: Tỷ giá hối đoái thực 

Tính tỷ giá hối đoái thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sử dụng số liệu trong tài liệu này từ 

năm 2008 đến năm 2011. Giả sử lấy năm gốc là năm 2008 và lạm phát ở Hoa Kỳ trung 

bình là 2% mỗi năm. Bạn rút ra kết luận gì từ kết quả tính toán được? 

[Lưu ý: Chọn năm gốc trong nghiên cứu là một yêu cầu chuyên môn khá phức tạp. Năm 

2008 thực chất không nên là năm gốc khi xét về sự thay đổi của tỷ giá hối đoái thực].  

Phần B: Mô hình IS-LM-CM 

Câu 6:  

Mô hình Mundell-Fleming kết luận điều gì về chính sách bình ổn trong một nền kinh tế 

nhỏ, mở cửa và vốn di chuyển tự do? Hãy chứng minh kết luận này bằng cơ chế và hình 

vẽ của mô hình. 


